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Chương V
 Bài 15:                    PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẢNG TRONG KHÔNG GIAN.

ĐỀ BÀI
Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm  và đường thẳng .
Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là .

b) Điểm  thuộc đường thẳng 

c) Mặt phẳng qua điểm  và vuông góc với đường thẳng  có phương trình là .

d) Hình chiếu của  lên  là .

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm  và đường thẳng

. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là .

b) Điểm  không thuộc đường thẳng .

c) Đường thẳng  qua  và song song với  có phương trình tham số là  .

d) Mặt phẳng  chứa điểm  và đường thẳng  có phương trình là .

Câu 3.  Trong không gian  cho đường thẳng  có phương trình  và mặt 

phẳng có phương trình . Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Điểm  thuộc đường thẳng .

b) Mặt phẳng  có một vectơ pháp tuyến là .

c) Đường thẳng  có phương trình  tham số là .

d) Giả sử  là giao điểm của đường thẳng  và mặt phẳng . Khi đó ta có .

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng  và

 . Các khẳng định sau đúng hay sai?
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a) Đường thẳng  đi qua điểm  và có một vectơ chỉ phương .

b) Đường thẳng  đi qua điểm  và có một vectơ chỉ phương .

c) Tích có hướng của hai vectơ  là .

d) Hai đường thẳng  và  chéo nhau.

Câu 5.  Trong không gian , cho hai điểm  và đường thẳng

. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Mặt phẳng  vuông góc với đường thẳng  có một vectơ pháp tuyến là .

b) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng  là .

c) Phương trình tham số của đường thẳng  là .

d) Đường thẳng  và  là hai đường thẳng chéo nhau và vuông góc với nhau.

Câu 6.  Trong không gian , cho hai điểm  và mặt phẳng

. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Mặt phẳng  có một vectơ pháp tuyến là .

b) Khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng  bằng  

c) Phương trình tham số của đường thẳng  qua  và vuông góc với  là .

d) Phương trình chính tắc của đường thẳng  qua , vuông góc với đường thẳng  và song song 

với mặt phẳng  là .

Câu 7.  Trong không gian , cho ba điểm . Các khẳng định sau 
đúng hay sai?

a) Toạ độ trung điểm  của đoạn thẳng  là .

b) Khoảng cách giữa hai điểm ,   bằng .
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c) Phương trình tham số của đường thẳng  là .

d) Gọi  là hình chiếu vuông góc của  lên . Khi đó .

Câu 8.  Trong không gian , cho đường thẳng  có phương trình  và điểm

. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là .

b) Điểm  thuộc đường thẳng .

c) Đường thẳng  qua  và song song với có phương trình  tham số là .

d) Mặt phẳng  qua  và chứa đường thẳng  có phương trình là .

ĐÁP ÁN
Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1.  Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm  và đường thẳng .
Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là .

b) Điểm  thuộc đường thẳng 

c) Mặt phẳng qua điểm  và vuông góc với đường thẳng  có phương trình là .

d) Hình chiếu của  lên  là .
Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng

a.  có vectơ chỉ phương là .

b. Thế toạ độ điểm  vào đường thẳng  ta có : 

c. Mặt phẳng qua điểm  và vuông góc với đường thẳng  có phương trình là
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   .

d. Ta có  nên gọi ; ; đường thẳng  có

vectơ chỉ phương .

+ .

Vậy .

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm  và đường thẳng

. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là .

b) Điểm  không thuộc đường thẳng .

c) Đường thẳng  qua  và song song với  có phương trình tham số là  .

d) Mặt phẳng  chứa điểm  và đường thẳng  có phương trình là .
Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng

a. Đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là .

b. Thế toạ độ điểm  vào đường thẳng  ta có : 

c) Đường thẳng  qua  và song song với  có phương trình tham số là  .

d. Vectơ chỉ phương của  là  và .

Khi đó: .

Do đó véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng là .

Từ đó suy ra phương trình mặt phẳng cần tìm là  

hay .
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Câu 3.  Trong không gian  cho đường thẳng  có phương trình  và mặt 

phẳng có phương trình . Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Điểm  thuộc đường thẳng .

b) Mặt phẳng  có một vectơ pháp tuyến là .

c) Đường thẳng  có phương trình  tham số là .

d) Giả sử  là giao điểm của đường thẳng  và mặt phẳng . Khi đó ta có .
Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai

a. Điểm  thuộc đường thẳng .

b. Mặt phẳng  có một vectơ pháp tuyến là .

c. Đường thẳng  có phương trình tham số .

d. Ta có:   suy ra tọa độ của điểm  là nghiệm của hệ phương trình sau 

. 

Suy ra .

Do đó .

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng  và

 . Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Đường thẳng  đi qua điểm  và có một vectơ chỉ phương .

b) Đường thẳng  đi qua điểm  và có một vectơ chỉ phương .

c) Tích có hướng của hai vectơ  là .

d) Hai đường thẳng  và  chéo nhau.
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Lời giải
a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng

a. Phương trình chính tắc của đường thẳng  đi qua điểm  và có một vectơ chỉ 

phương  có dạng  .

b. Phương trình tham số của đường thẳng  đi qua điểm  và có một vectơ chỉ phương

 có dạng  .

c. Tích có hướng của hai vectơ  là

.

d. Ta có  và . Vậy hai đường thẳng  và  chéo 
nhau.

Câu 5.  Trong không gian , cho hai điểm  và đường thẳng

. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Mặt phẳng  vuông góc với đường thẳng  có một vectơ pháp tuyến là .

b) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng  là .

c) Phương trình tham số của đường thẳng  là .

d) Đường thẳng  và  là hai đường thẳng chéo nhau và vuông góc với nhau.
Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d)  Sai

a. Mặt phẳng  vuông góc với đường thẳng  nên có một vectơ pháp tuyến là .

b. Đường thẳng  có vectơ chỉ phương là .

c. Đường thẳng  qua  và có vec tơ chỉ phương  nên có phương 

trình tham số là .
d. 
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Đường thẳng  đi qua  và có một véc tơ chỉ phương .

Đường thẳng  đi qua  và có một véc tơ chỉ phương .

Ta có , .

Suy ra . Do đó  và  chéo nhau (1)

Ta có:  suy ra  và  không vuông góc (2)

Vậy  và  chéo nhau nhưng không vuông góc.

Câu 6.  Trong không gian , cho hai điểm  và mặt phẳng

. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Mặt phẳng  có một vectơ pháp tuyến là .

b) Khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng  bằng  

c) Phương trình tham số của đường thẳng  qua  và vuông góc với  là .

d) Phương trình chính tắc của đường thẳng  qua , vuông góc với đường thẳng  và song song 

với mặt phẳng  là .
Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d)  Đúng

a. Mặt phẳng  có một vectơ pháp tuyến là .

b. Khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng : .

c. Đường thẳng  qua  và và vuông góc với  nên có vec tơ chỉ phương .

Do đó   có phương trình tham số là .
d. 

+ 

+ Đường thẳng  qua , vuông góc với đường thẳng  và song song với mặt phẳng  nên có

vectơ chỉ phương , do đó  cũng là vec tơ chỉ phương của .
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Phương trình chính tắc của đường thẳng  là .

Câu 7.  Trong không gian hệ tọa độ , cho ba điểm . Các khẳng
định sau đúng hay sai?

a) Toạ độ trung điểm  của đoạn thẳng  là .

b) Khoảng cách giữa hai điểm ,  bằng .

c) Phương trình tham số của đường thẳng  là .

d) Gọi  là hình chiếu vuông góc của  lên . Khi đó .

Lời giải
a) Đúng b) Sai c) Đúng d)  Đúng

a. Toạ độ trung điểm  của đoạn thẳng  là .

b.

+ .

c. Phương trình tham số của đường thẳng  qua  và có vectơ chỉ phương

 là .

d. Gọi  là hình chiếu vuông góc của  lên . Khi đó .

+ Do  là hình chiếu vuông góc của  lên  nên .

+ 

+ Do 

Câu 8.  Trong không gian , cho đường thẳng  có phương trình  và điểm

. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là .

b) Điểm  thuộc đường thẳng .
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c) Đường thẳng  qua  và song song với có phương trình  tham số là .

d) Mặt phẳng  qua  và chứa đường thẳng  có phương trình là .
Lời giải

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Sai

a. Đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là .

b. Thế toạ đô điểm  vào phương trình đường thẳng  ta có: 

c. Đường thẳng  qua  và song song với có vectơ chỉ phương  nên có phương trình

tham số là . 

d. 

+ Đường thẳng  qua  và có vectơ chỉ phương .

+ .

+  là vec tơ pháp tuyến của mặt phẳng .

+ Mặt phẳng  qua  và vec tơ pháp tuyến  nên có phương trình là

.
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